			HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	ĐÀO TẠO THẠC SỸ 2019	                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH 
ĐÀO TẠO THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH 2019

	                                   STT
	Số báo danh
	Họ đệm 
	Tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	ĐIỂM THI
	Điểm Xét Tuyển
(1)+(2)
	Kết quả

	
	
	
	
	
	
	Tiếng Anh
	Toán Kinh Tế (1)
	Quản trị học
(2)
	
	

	1. 
	19THS01
	Mai Thị Bích
	Chi
	Nữ
	08/12/1990
	50
	6,75
	6,00
	12,75
	Trúng tuyển

	2. 
	19THS02
	Hồng Ngọc
	Diễm
	Nữ
	14/09/1990
	53
	6,25
	5,00
	11,25
	Trúng tuyển

	3. 
	19THS03
	Trần Mai Bảo
	Hân
	Nữ
	09/09/1997
	M
	6,25
	6,60
	12,85
	Trúng tuyển

	4. 
	19THS07
	Thạch Quốc
	Quyền
	Nam
	03/07/1984
	73
	7,25
	6,25
	13,50
	Trúng tuyển

	5. 
	19THS08
	Nguyễn Thanh
	Sơn
	Nam
	20/04/1977
	M
	7,00
	8,00
	15,00
	Trúng tuyển

	6. 
	19THS09
	Trần Vũ
	Tâm
	Nam
	09/05/1992
	56
	6,25
	5,50
	11,75
	Trúng tuyển

	7. 
	19THS11
	Đỗ Minh
	Thành
	Nam
	10/12/1989
	49
	7,00
	7,25
	14,25
	Không đạt

	8. 
	19THS13
	Trần Thị Phương
	Thảo
	Nữ
	06/08/1994
	51
	7,75
	6,50
	14,25
	Trúng tuyển

	9. 
	19THS14
	Nguyễn Thành
	Thu
	Nam
	11/01/1986
	71
	7,25
	5,75
	13,00
	Trúng tuyển

	10. 
	19THS15
	Đặng Kim
	Toàn
	Nam
	11/09/1996
	-
	-
	-
	-
	Không đạt

	11. 
	19THS16
	Dương Thái Ngọc
	Trâm
	Nữ
	07/02/1992
	68
	-
	-
	-
	Không đạt

	12. 
	19THS17
	Nguyễn Thị Huỳnh
	Trân
	Nữ
	20/11/1994
	76
	6,25
	8,25
	14,50
	Trúng tuyển

	13. 
	19THS19
	Nguyễn Phú
	Tuấn
	Nam
	22/02/1989
	57
	7,25
	5,25
	12,50
	Trúng tuyển
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